LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 27 (Từ ngày 20/03 đến ngày 24/03/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
20/03
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	53
	Tập đọc
	Tranh làng Hồ. BS
	GAĐT - máy

	
	
	3
	131
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	53
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Truyền thống.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	53
	T.Anh-B
	Unit 16: Lesson 2
	

	
	
	6
	53
	Khoa học
	Cây con mọc lên từ hạt
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDPTTNTT Bài 10: Phòng tránh TNGT
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
21/03
	
Sáng
	1
	53
	T.L.Văn
	Ôn tập về tả cây cối.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	132
	Toán
	Quãng đường
	GAĐT - máy

	
	
	3
	27
	K.chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	53
	Song ngữ
	Volume of a cuboid and a cube
	

	
	
	6
	53
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” -BS
	

	
	
	7
	27
	Mĩ thuật
	Cuộc sống quanh em
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Học bài hát Dàn đồng ca mùa hạ - Lê Minh Châu
	GAĐT - máy

	
Tư
22/03
	
Sáng
	1
	54
	Tập đọc
	Đất nước. BS
	GAĐT - máy

	
	
	2
	133
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	27
	Chính tả
	Nhớ viết: Cửa sông. BS
	GAĐT - máy

	
	
	4
	27
	Đọc sách
	CĐ 7 - Bài 3: Hdẫn HS tự đọc những câu chuyện cổ tích nói về tình cảm gia đình.
	Máy

	
	
Chiều
	5
	54
	Khoa học
	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - BS
	GAĐT - máy

	
	
	6
	27
	Lịch sử
	Lễ kí Hiệp định Pa-ri
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	EPE PREPARATION LESSON 3
	

	
Năm
23/03
	
Sáng
	1
	54
	LTVC
	Tiết 2: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	54
	T.Anh-B
	Unit 16: Lesson 3
	Máy

	
	
	3
	53
	Tin học
	Bài 4 : Thủ tục trong Logo
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Thời gian
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Reproductive parts of a plant
	

	
	
	6
	27
	Địa lý
	Châu Mĩ
	GAĐT - máy

	
	
	7
	27
	Kỹ thuật
	Lắp máy bay trực thăng
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
24/03
	
Sáng
	1
	54
	Tin học
	Bài 4 : Thủ tục trong Logo
	

	
	
	2
	54
	T.L.Văn
	Tả cây cối (Kiểm tra viết) - THAY THẾ thành Viết đ.văn Gt về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ) 
	GAĐT - máy

	
	
	3
	135
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	54
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn – TC “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	27
	Đạo đức
	Em yêu hoà bình-T2. GDQPAN
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Yêu quý mẹ và cô
HĐ3: Giao lưu nữ sinh xuất sắc
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	EPE PREPARATION LESSON 4
	


Ngày 17 tháng 03  năm  2023
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

